	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	        
	Mẫu số 15/CKTC-NSĐP

	QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Quyết toán năm 2010

	
	
	Tổng số
	Chi đầu tư phát triển
	Trả vay
	Huy động
	Chi thường xuyên

	
	
	
	Tổng số
	Chi XDCB
	Trong đó
	Chi trả phí và gốc vay
	Chi trả Khoản 3

Điểu 8, Luật NSNN
	Tổng số
	Bao gồm

	
	
	
	
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn ngoài nước
	Giáo dục đào tạo và dạy nghề
	Khoa học công nghệ
	
	
	
	Sự nghiệp kinh tế (giao thông)
	Sự nghiệp kinh tế (thủy lợi)
	Sự nghiệp kinh tế (nông nghiệp)
	Sự nghiệp kinh tế (lâm nghiệp)
	Sự nghiệp kinh tế (địa chính)
	Sự nghiệp kinh tế (môi trường)
	Sự nghiệp kinh tế (khác)
	Sự nghiệp giáo dục
	Sự nghiệp đào tạo dạy nghề
	Sự nghiệp đào tạo lại
	Sự nghiệp 
y tế

	A
	B
	1=1+9
	2
	2=3
	4
	37
	5
	6
	7
	8
	9=10+37
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	Tổng số 
	7.313.479
	1.381.941
	1.381.941
	1.381.941
	0
	229.743
	61.281
	207.645
	10.220
	5.617.572
	39.582
	12.110
	33.650
	22.926
	58.487
	63.435
	17.699
	226.345
	117.079
	31.765
	234.939

	I
	Các cơ quan đơn vị của tỉnh
	7.313.479
	1.381.941
	1.381.941
	1.381.941
	0
	229.743
	61.281
	207.645
	10.220
	5.617.572
	39.582
	12.110
	33.650
	22.926
	58.487
	63.435
	17.699
	226.345
	117.079
	31.765
	234.939

	1
	Các công trình năm 2004 quyết toán năm 2010
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Các công trình năm 2005 quyết toán năm 2010
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Các công trình năm 2006 quyết toán năm 2010
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Các công trình năm 2007 quyết toán năm 2010
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Cầu vượt Trường Ngô Quyền
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	6
	Trạm Kiểm tra tải trọng xe  Dầu Giây
	1.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Miễn giảm tiền nhà cho cá nhân theo QĐ UBND 
	86
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	86
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Quốc lộ 1A (Tân Hiệp - Tân Phong)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Phân viện phía Nam
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
	5.111
	925
	925
	925
	0
	0
	0
	0
	0
	4.186
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng 
	1.588
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.588
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Ban QLDA chuyên ngành GTVT tỉnh 
	4.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Ban QLDA chuyên ngành NN & PTNT tỉnh 
	22.411
	22.411
	22.411
	22.411
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Ban QLDA Cấp thoát nước tỉnh 
	10.644
	9.924
	9.924
	9.924
	0
	0
	0
	0
	0
	720
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	720
	0
	0
	0
	0

	15
	Ban QLDA Xây dựng dân dụng công nghiệp tỉnh 
	413
	413
	413
	413
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Ban Di tích Danh lam Thắng cảnh
	6.201
	5.121
	5.121
	5.121
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Ban Dân tộc tỉnh
	4.174
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4.174
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Ban Tôn giáo tỉnh
	2.369
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.369
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	4.714
	4.714
	4.714
	4.714
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh
	48.751
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48.751
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán
	21.003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21.003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Biên Hòa
	9.337
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9.337
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Nhơn Trạch
	7.582
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7.582
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Mỹ
	7.692
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7.692
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Cửu
	3.955
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3.955
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Trảng Bom
	10.330
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10.330
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Dầu Giây
	6.811
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6.811
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	28
	Bến xe Đồng Nai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	29
	Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
	188.481
	22.073
	22.073
	22.073
	0
	0
	0
	0
	0
	166.408
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	30
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	62.019
	23.275
	23.275
	23.275
	0
	0
	0
	0
	0
	38.744
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6.428
	0
	0

	31
	Chi cục Kiểm lâm
	1.102
	1.094
	1.094
	1.094
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	32
	Chi cục Quản lý thị trường
	11.392
	1.708
	1.708
	1.708
	0
	0
	0
	0
	0
	9.684
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	33
	Công an tỉnh
	193.447
	24.503
	24.503
	24.503
	0
	0
	0
	0
	0
	166.314
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	1.332
	0
	0

	34
	Cty Dịch vụ Môi trường đô thị Biên Hòa
	5.197
	5.197
	5.197
	5.197
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	35
	Cty CP Giống cây trồng Đồng Nai
	1.019
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.019
	0
	0
	1.019
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	36
	Công ty CP Bóng đá Đồng Nai
	4.500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4.500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	37
	Cty TNHH 01 TV Xây dựng cấp nước Đồng Nai
	24.429
	23.924
	23.924
	23.924
	0
	0
	0
	0
	0
	505
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	38
	Cty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Hà D.L
	6.001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6.001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	39
	Cty CP kinh doanh nhà
	3.000
	1.742
	1.742
	1.742
	0
	0
	0
	0
	0
	1.258
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	40
	Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai
	1.796
	113
	113
	113
	0
	0
	0
	0
	0
	1.683
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	41
	Đảng ủy Khối dân chính Đảng
	2.736
	2.656
	2.656
	2.656
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	42
	Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai
	6.551
	6.551
	6.551
	6.551
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	43
	Đoạn Quản lý đường thủy, đường bộ nội địa 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	44
	Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	1.285
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.285
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	45
	Hội Nguời mù tỉnh
	427
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	427
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	46
	Ban QL Khu BTTN và Di tích Vĩnh Cửu
	9.640
	9.409
	9.409
	9.409
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	47
	Khu Liên hợp văn hóa thể thao 
	450
	450
	450
	450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	48
	Nhà Bảo tàng Đồng Nai
	909
	909
	909
	909
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	49
	Cảng vụ Đồng Nai
	49
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	50
	Điện lực Long Thành
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	51
	Sở Công Thương
	4.928
	872
	872
	872
	0
	0
	13
	0
	0
	4.056
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22
	0
	0
	0
	0

	52
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	390.007
	134.609
	134.609
	134.609
	0
	112.407
	0
	0
	0
	238.735
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	218.882
	0
	0
	0

	53
	Sở Giao thông Vận tải
	20.455
	1.011
	1.011
	1.011
	0
	0
	0
	0
	0
	19.444
	16.139
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0

	54
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	5.511
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5.511
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	55
	Sở Khoa học và Công nghệ
	83.954
	39.952
	39.952
	39.952
	0
	0
	61.268
	0
	0
	44.002
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8.103
	0

	56
	Sở Lao động Thương binh - Xã hội
	125.794
	7.161
	7.161
	7.161
	0
	0
	0
	0
	0
	91.390
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33.950
	0
	0

	57
	Sở Ngoại vụ
	4.055
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4.055
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	256
	0

	58
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	81.350
	255
	255
	255
	0
	0
	0
	0
	0
	78.649
	0
	7.310
	29.915
	22.435
	0
	0
	0
	0
	60
	438
	0

	59
	Sở Tài chính
	18.550
	10.520
	10.520
	10.520
	0
	0
	0
	0
	0
	8.030
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	60
	Dự phòng bổ sung chênh lệch giá hoặc bố trí bổ sung các dự án xây dựng nhà ở khi đủ điều kiện về hồ sơ
	41
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	41
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	61
	Sở Tài nguyên Môi trường
	92.580
	37
	37
	37
	0
	0
	0
	0
	0
	92.543
	0
	0
	0
	0
	58.487
	27.369
	0
	0
	0
	0
	0

	62
	Sở Thông tin và Truyền thông
	6.539
	13
	13
	13
	0
	0
	0
	0
	0
	6.476
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	776
	0
	0
	0
	0

	63
	Sở Xây dựng
	5.061
	1.217
	1.217
	1.217
	0
	0
	0
	0
	0
	3.844
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	889
	0
	0
	0
	0

	64
	Sở Y tế
	529.931
	260.993
	260.993
	260.993
	0
	0
	0
	0
	0
	244.176
	0
	0
	0
	0
	0
	99
	0
	0
	0
	7.123
	230.720

	65
	Sư Đoàn 309
	158
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	158
	0
	0
	0
	158
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	66
	Trung đoàn 935
	47
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	47
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	67
	Lữ đoàn pháo binh 75
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	68
	Ban QL dự án ngành Giao thông Vận tải Bình Dương
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	69
	Thanh tra tỉnh
	4.565
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4.565
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	92
	0

	70
	Thư viện tỉnh
	4.741
	4.741
	4.741
	4.741
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	71
	Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh
	1.064
	514
	514
	514
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	72
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh
	2.551
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.939
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	626
	1.250
	0
	0

	73
	Trung tâm Khuyến nông
	1.934
	1.934
	1.934
	1.934
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	74
	Trung tâm Khí tượng thủy văn
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	75
	Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn
	8.768
	2.783
	2.783
	2.783
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	76
	Trung tâm Phát triển quỹ đất
	27.840
	27.178
	27.178
	27.178
	0
	0
	0
	0
	0
	662
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	77
	TT QL điều hành VT hành khách công cộng
	4.744
	2.554
	2.554
	2.554
	0
	0
	0
	0
	0
	2.190
	1.839
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	78
	Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng
	7
	7
	7
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	79
	Trung tâm Đào tạo - cung ứng lao động kỹ thuật 
	708
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	708
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	708
	0
	0
	0
	0

	80
	Trung tâm Tin học ngoại ngữ
	586
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	586
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	586
	0
	0
	0
	0

	81
	Trung tâm Văn hóa Thông tin Đồng Nai
	97
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	97
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	82
	Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai
	24.484
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24.484
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15.034
	0
	0

	83
	Trường Đại học Đồng Nai
	64.021
	27.112
	27.112
	27.112
	0
	28.794
	0
	0
	0
	36.909
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34.612
	0
	0

	84
	Trường Cao đẳng Y tế
	31.614
	16.984
	16.984
	16.984
	0
	16.984
	0
	0
	0
	14.630
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6.340
	61
	0
	0

	85
	Trường Chính trị tỉnh
	12.892
	3.126
	3.126
	3.126
	0
	3.126
	0
	0
	0
	9.766
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	105
	9.662
	0

	86
	Trường dạy Nghề 26/3
	2.324
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.074
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.254
	0
	0

	87
	Trường Trung cấp Nghề GTVT
	8.535
	379
	379
	379
	0
	379
	0
	0
	0
	8.156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.601
	0
	0

	88
	Trường Trung cấp Nghề Long Thành - Nhơn Trạch
	3.604
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	862
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	89
	Ủy ban Mật trận tổ quốc
	1.919
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.872
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	90
	UBND huyện Cẩm Mỹ
	74.251
	73.609
	73.609
	73.609
	0
	15.048
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	91
	UBND huyện Định Quán
	21.060
	20.554
	20.554
	20.554
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	92
	UBND huyện Long Thành
	11.700
	11.700
	11.700
	11.700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	93
	UBND huyện Nhơn Trạch
	17.485
	17.485
	17.485
	17.485
	0
	7.002
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	94
	UBND huyện Trảng Bom
	36.765
	36.765
	36.765
	36.765
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	95
	UBND huyện Thống Nhất
	38.970
	38.816
	38.816
	38.816
	0
	14.946
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	96
	UBND huyện Tân Phú
	25.835
	25.471
	25.471
	25.471
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	97
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	23.620
	23.620
	23.620
	23.620
	0
	12.159
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	98
	UBND huyện Xuân Lộc
	15.884
	15.884
	15.884
	15.884
	0
	1.753
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	99
	UBND thành phố Biên Hòa
	9.713
	9.713
	9.713
	9.713
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	100
	UBND thị xã Long Khánh
	49.720
	49.097
	49.097
	49.097
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	101
	Văn phòng UBND tỉnh
	13.896
	547
	547
	547
	0
	0
	0
	0
	0
	13.349
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	102
	Văn phòng Tỉnh ủy
	45.990
	380
	380
	380
	0
	0
	0
	0
	0
	42.257
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	103
	Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	104
	Cty TNHH Một thành viên Tín Nghĩa
	806
	806
	806
	806
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	105
	Cty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi
	5.763
	963
	963
	963
	0
	0
	0
	0
	0
	4.800
	0
	4.800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	106
	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa
	1.773
	1.602
	1.602
	1.602
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	107
	Ban QL Rừng phòng hộ Xuân Lộc 
	917
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	108
	Ban QL Rừng phòng hộ 600
	1.396
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	109
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu
	30.571
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30.571
	0
	0
	0
	0
	0
	29.848
	0
	0
	0
	0
	0

	110
	Ban Điều hành 661 tỉnh
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	111
	Văn phòng Đoàn đại biểu QH và Hội đồng nhân dân
	6.093
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6.093
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	112
	Hội Văn học Nghệ thuật
	1.421
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.093
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	113
	Hội Luật gia
	157
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	157
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	114
	Ban đại diện Hội Người cao tuổi
	263
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	263
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	115
	Nhà Thiếu nhi
	2.128
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.128
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0

	116
	Hội Nhà báo
	514
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	428
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	117
	Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật
	430
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	430
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	118
	Hội Chất độc Dacam/Dioxin
	231
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	231
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	119
	Hội Cựu thanh niên xung phong
	78
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	78
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	120
	Trung tâm Công báo
	1.245
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.245
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.245
	0
	0
	0
	0

	121
	Trung tâm Lưu trữ
	381
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	381
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	381
	0
	0
	0
	0

	122
	Chi cục Bảo trợ XH - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh
	63
	63
	63
	63
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	123
	Chi cục Thủy sản
	1.194
	1.194
	1.194
	1.194
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	124
	Chi cục Thú y
	1.267
	1.267
	1.267
	1.267
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	125
	Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	126
	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá
	358
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	358
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	358
	0
	0
	0
	0

	127
	Phòng Công chứng Nhà nước số 01
	464
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	464
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	464
	0
	0
	0
	0

	128
	Phòng Công chứng Nhà nước số 02
	224
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	224
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	224
	0
	0
	0
	0

	129
	Phòng Công chứng Nhà nước số 03
	219
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	219
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	219
	0
	0
	0
	0

	130
	Phòng Công chứng Nhà nước số 04
	237
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	237
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	237
	0
	0
	0
	0

	131
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	1.820
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.760
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.760
	0
	0
	0
	0

	132
	Sở Tư pháp
	2.996
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.956
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	133
	Trung tâm Khuyến công
	2.940
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.940
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.940
	0
	0
	0
	0

	134
	Chi cục Tài chính doanh nghiệp
	1.160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	135
	Trường Trung học Kinh tế
	13.127
	9.116
	9.116
	9.116
	0
	9.116
	0
	0
	0
	4.011
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.955
	0
	0

	136
	Trường Trung cấp Nghề Kinh tế Kỹ thuật số 2
	3.306
	3.306
	3.306
	3.306
	0
	3.306
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	137
	Công ty CP Xây dựng
	514
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	514
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	514
	0
	0

	138
	Thanh tra Sở xây dựng
	652
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	652
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	139
	Trung tâm Xúc tiến thương mại
	5.267
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5.267
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5.267
	0
	0
	0
	0

	140
	Thanh tra Sở Giao thông Vận Tải
	13.842
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13.842
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	141
	Nhà Xuất bản Tổng hợp Đồng Nai
	476
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	476
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	142
	Trường Công nhân kỹ thuật Đồng Nai
	1.896
	1.896
	1.896
	1.896
	0
	1.896
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	143
	Trường Trung cấp kỹ thuật Công nghiệp
	9.611
	191
	191
	191
	0
	191
	0
	0
	0
	9.420
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	61
	7.202
	0
	0

	144
	Trường TC Nghề Đông Nam Bộ
	36
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	145
	Cơ sở 2 Trường ĐH Lâm nghiệp 
	75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	146
	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh
	399
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	399
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	147
	Trung tâm Dịch vụ đối ngoại
	308
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	308
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	308
	0
	0
	0
	0

	148
	Trung tâm GDKTTH hướng nghiệp
	7.227
	2.636
	2.636
	2.636
	0
	2.636
	0
	0
	0
	4.591
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	435
	597
	0
	0

	149
	Hội Khuyến học
	327
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	327
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	150
	Trường TH kỹ thuật Công nghiệp Nhơn Trạch
	3.036
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3.036
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.510
	0
	0

	151
	Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ
	4.130
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4.130
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4.130

	152
	Ban QL Dự án phòng chống HIV/AIDS
	89
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	89
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	89

	153
	Trung tâm Dạy nghề Định Quán
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	154
	Trung tâm Dạy nghề Tân Phú
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	155
	Trung tâm Dạy nghề Xuân Lộc
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	156
	Trung tâm Dạy nghề Trảng Bom
	47
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	157
	Sở Nội vụ
	9.627
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9.627
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6.060
	0

	158
	Ban Thi đua khen thưởng
	14.607
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14.607
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	159
	Hội Liên minh các HTX và các DNNQD
	1.682
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.682
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	160
	Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP. Biên Hòa
	55
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	161
	Cty Phát triển hạ tầng KCN Định Quán
	480
	136
	136
	136
	0
	0
	0
	0
	0
	344
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	344
	0
	0
	0
	0

	162
	Trung tâm SHVH TN tỉnh
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	250
	0
	0
	0
	0

	163
	Tỉnh đoàn
	2.963
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.917
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	164
	Hội Liên hiệp phụ nữ
	2.961
	1.510
	1.510
	1.510
	0
	0
	0
	0
	0
	1.411
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	165
	Hội Nông dân
	2.040
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	166
	Hội Cựu chiến binh
	1.144
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.104
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	167
	Tòa án nhân dân tỉnh
	357
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	357
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	168
	Trung tâm Tư vấn thẩm tra CT giao thông
	1.936
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.936
	1.936
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	169
	Cục Thống kê
	317
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	317
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	170
	Liên đoàn Lao động tỉnh
	375
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	375
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	171
	Báo Lao động Đồng Nai
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	172
	Báo Đồng Nai
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	173
	Bệnh viện Nhi Đồng
	22.230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22.230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	174
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất
	180.229
	2.179
	2.179
	2.179
	0
	0
	0
	0
	0
	178.050
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	175
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Phú
	7.180
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7.180
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	176
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc
	22.579
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22.579
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	177
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành
	28.373
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28.373
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	178
	Bệnh viện Y học cổ truyền
	5.133
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5.133
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	179
	Bệnh viện Lao và bệnh phổi
	4.875
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4.875
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	180
	TT Chăm sóc sức khỏe sinh sản
	4.279
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4.279
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	181
	TT Bảo vệ SK lao động và Môi trường
	12.858
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12.858
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	182
	Bệnh viện Da liễu
	257
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	257
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	183
	Sở Văn hóa Thể dục thể thao và Du lịch
	69.844
	50
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	67.928
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8.483
	0
	0

	184
	Phòng Tài chính - KH huyện Tân Phú
	264.759
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	264.759
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	185
	Phòng Tài chính - KH huyện Định Quán
	288.861
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	288.861
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	186
	Phòng Tài chính - KH huyện Xuân Lộc
	195.708
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	195.708
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	187
	Phòng Tài chính - KH huyện Cẩm Mỹ
	251.143
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	251.143
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	188
	Phòng Tài chính - KH huyện Trảng Bom
	171.963
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	171.963
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	189
	Phòng Tài chính - KH huyện Thống Nhất
	156.013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	156.013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	190
	Phòng Tài chính - KH huyện Vĩnh Cửu
	177.587
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	177.587
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	191
	Phòng Tài chính - KH huyện Long Thành 
	55.696
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55.696
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	192
	Phòng Tài chính - KH huyện Nhơn Trạch
	622
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	99.381
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	193
	Phòng Tài chính - KH TP. Biên Hòa
	117.149
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	117.149
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	194
	Phòng Tài chính - KH TX. Long Khánh
	166.240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	166.240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	195
	Kho bạc Nhà nước (Trái phiếu hồ Cầu Mới)
	5.399
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5.399
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	196
	Kho bạc Nhà nước (chi trả gốc, lãi KBNN)
	207.645
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	207.645
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	197
	Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai 
	865
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	865
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	0
	0

	198
	Kho bạc Nhà nước chi trả các khoản thu năm trước
	59.843
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59.843
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	199
	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai (lãi hồ Cầu Mới)
	4.821
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4.821
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	200
	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai (bổ sung vốn điều lệ năm 2010)
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	201
	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai
	117.653
	105.495
	105.495
	105.495
	0
	0
	0
	0
	0
	12.158
	0
	0
	0
	0
	0
	5.525
	0
	0
	0
	0
	0

	202
	Trung tâm dịch vụ và giới thiệu sản phẩm KCN
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	203
	Trại giam Xuân Lộc (Cục V26)
	738
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	738
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	204
	Ban An toàn giao thông tỉnh
	42.249
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	42.249
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	205
	Đội Thanh tra đường bộ số IV - 03
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	206
	Khu Quản lý đường bộ đường thủy nội địa
	204.493
	184.826
	184.826
	184.826
	0
	0
	0
	0
	0
	19.667
	19.667
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	207
	Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm ĐN
	841
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	841
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	208
	Cty Shell Việt Nam
	75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	209
	Viễn thông Đồng Nai
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	210
	Cty CP SX - XD - TM Thanh Quang
	646
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	646
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	211
	Cty CP chăn nuôi Phú Sơn
	989
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	989
	0
	0
	989
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	212
	Công ty TNHH MTV Thọ Vực
	382
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	382
	0
	0
	382
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	213
	Công ty Bò sữa Đồng Nai
	822
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	822
	0
	0
	822
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	214
	Công ty CP Nông súc sản ĐN
	523
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	523
	0
	0
	523
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	215
	DNTN TM - DV - SX Hồng Mộc
	1.716
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.716
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	216
	Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
	11.459
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11.459
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	217
	Công ty Khai thác cát Đồng Nai
	1.925
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.925
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	218
	Công ty TNHH XD - KD nhà Thành Hưng
	5.786
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5.786
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	219
	DNTN Khải Phàm
	11.293
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11.293
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	220
	Công ty Tín Nghĩa
	1.055
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.055
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	221
	Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đồng Nai
	184.443
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	184.443
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	222
	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
	653
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	653
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0

	223
	Cục Thuế tỉnh Đồng Nai 
	4.279
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4.279
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	224
	Cục Hải quan Đồng Nai 
	1.096
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.096
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	0
	0

	225
	Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ĐN 
	6.270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6.270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	226
	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh ĐN 
	26
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	227
	Cty CP vận tải Sonadezi (tên cũ: Công ty vận tải thủy bộ)
	10.117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10.117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	228
	HTX Dịch vụ vận tải Đoàn Kết
	2.561
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.561
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	229
	HTX Dịch vụ ô tô Biên Hòa
	551
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	551
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	230
	Viện Quân y 7B (Bệnh viện 7B)
	118
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	118
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	231
	Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2
	637
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	637
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	232
	Trường TH Thống kê 2
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	233
	Vườn Quốc gia Cát Tiên
	922
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	922
	0
	0
	0
	333
	0
	493
	0
	0
	0
	0
	0

	234
	Trường CĐ Mỹ thuật trang trí ĐN
	48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	235
	Trường CĐ Nghề cơ giới và thủy lợi
	66
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	66
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	236
	Trường Đại học Lạc Hồng
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	237
	Trường CĐ nghề Lilama 2
	79
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	79
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	238
	Trường Cao đẳng Nghề số 8
	207
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	207
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	239
	Hội Khoa học lịch sử
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	240
	Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng chủ tịch
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	241
	Thi hành án Dân sự tỉnh ĐN
	86
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	86
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	242
	Bộ Tài chính 
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	243
	Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai (chuyển nguồn NVC)
	421.512
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	421.512
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	244
	Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai (chuyển nguồn TX)
	91.957
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	91.957
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	245
	Sở Tài chính Đồng Nai (Quỹ dự trữ tài chính)
	2.910
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.910
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	246
	Sở Tài chính Đồng Nai (chuyển nguồn ĐTXDCB)
	730.264
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	730.264
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	247
	Sở Tài chính Đồng Nai (chuyển nguồn LCT)
	5.821
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5.821
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	Mẫu số 15/CKTC-NSĐP

	QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Quyết toán năm 2010

	
	
	Chi thường xuyên
	Chi CTMTQG
	Chương trình 135
	Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

	
	
	Bao gồm
	
	
	

	
	
	Văn hóa thông tin
	Thể dục thể thao
	Khoa học công nghệ
	Phát thanh truyền hình
	Đảm bảo xã hội
	Quản lý hành chính
	Đảng
	Tổ chức chính trị xã hội
	Tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp
	Trợ giá xe buýt
	Trật tự an ninh xã hội
	Quốc phòng 
	Ghi chi kể cả ghi chi viện trợ
	Đầu tư phát triển khác hỗ trợ lãi
	Trợ cấp  NS 
	Chi ATGT
	Khác
	
	
	

	A
	B
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	72
	39

	 
	Tổng số 
	44.657
	17.169
	33.241
	1.683
	241.173
	153.466
	42.257
	8.869
	6.456
	19.230
	13.436
	32.086
	653.501
	6.897
	1.937.027
	220.143
	1.328.265
	93.362
	0
	2.739

	I
	Các cơ quan đơn vị của tỉnh
	44.657
	17.169
	33.241
	1.683
	241.173
	153.466
	42.257
	8.869
	6.456
	19.230
	13.436
	32.086
	653.501
	6.897
	1.937.027
	220.143
	1.328.265
	93.362
	0
	2.739

	1
	Các công trình năm 2004 quyết toán năm 2010
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Các công trình năm 2005 quyết toán năm 2010
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Các công trình năm 2006 quyết toán năm 2010
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Các công trình năm 2007 quyết toán năm 2010
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Cầu vượt Trường Ngô Quyền
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Trạm Kiểm tra tải trọng xe  Dầu Giây
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.000
	0
	0
	0
	0

	7
	Miễn giảm tiền nhà cho cá nhân theo QĐ UBND 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	86
	0
	0
	0

	8
	Quốc lộ 1A (Tân Hiệp - Tân Phong)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Phân viện phía Nam
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	0
	0
	0

	10
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	4.186
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng 
	0
	0
	0
	0
	0
	1.588
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Ban QLDA chuyên ngành GTVT tỉnh 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4.000
	0
	0
	0
	0

	13
	Ban QLDA chuyên ngành NN & PTNT tỉnh 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Ban QLDA Cấp thoát nước tỉnh 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Ban QLDA Xây dựng dân dụng công nghiệp tỉnh 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Ban Di tích Danh lam Thắng cảnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.080
	0
	0

	17
	Ban Dân tộc tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	4.174
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Ban Tôn giáo tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	2.369
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48.751
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21.003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Biên Hòa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9.337
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Nhơn Trạch
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7.582
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Mỹ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7.692
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Cửu
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3.955
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Trảng Bom
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10.330
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Dầu Giây
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6.811
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	28
	Bến xe Đồng Nai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	29
	Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	166.408
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	30
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	32.086
	0
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0

	31
	Chi cục Kiểm lâm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	0

	32
	Chi cục Quản lý thị trường
	0
	0
	0
	0
	0
	9.359
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	325
	0
	0
	0

	33
	Công an tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12.841
	0
	0
	0
	0
	151.896
	145
	2.630
	0
	0

	34
	Cty Dịch vụ Môi trường đô thị Biên Hòa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	35
	Cty CP Giống cây trồng Đồng Nai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	36
	Công ty CP Bóng đá Đồng Nai
	0
	4.500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	37
	Cty TNHH 01 TV Xây dựng cấp nước Đồng Nai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	505
	0
	0
	0

	38
	Cty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Hà D.L
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6.001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	39
	Cty CP kinh doanh nhà
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.258
	0
	0
	0

	40
	Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai
	0
	0
	0
	1.683
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	41
	Đảng ủy Khối dân chính Đảng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	0
	0

	42
	Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	43
	Đoạn Quản lý đường thủy, đường bộ nội địa 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	44
	Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.285
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	45
	Hội Nguời mù tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	427
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	46
	Ban QL Khu BTTN và Di tích Vĩnh Cửu
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	231

	47
	Khu Liên hợp Văn hóa thể thao 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	48
	Nhà Bảo tàng Đồng Nai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	49
	Cảng vụ Đồng Nai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49
	0
	0
	0

	50
	Điện lực Long Thành
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0

	51
	Sở Công Thương
	0
	0
	0
	0
	0
	3.999
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	0
	0
	0

	52
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0
	0
	0
	0
	0
	4.504
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15.003
	0
	0
	345
	0
	16.663
	0
	0

	53
	Sở Giao thông Vận tải
	0
	0
	0
	0
	0
	3.063
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	231
	0
	0
	0
	0

	54
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0
	0
	0
	0
	0
	5.511
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	55
	Sở Khoa học và Công nghệ
	0
	0
	32.480
	0
	0
	3.419
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	56
	Sở Lao động Thương binh - Xã hội
	0
	0
	0
	0
	50.873
	6.340
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	207
	27.243
	0
	0

	57
	Sở Ngoại vụ
	0
	0
	0
	0
	0
	3.799
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	58
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	0
	0
	0
	0
	0
	18.491
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.445
	0
	0

	59
	Sở Tài chính
	0
	0
	0
	0
	0
	8.030
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	60
	Dự phòng bổ sung chênh lệch giá hoặc bố trí bổ sung các dự án xây dựng nhà ở khi đủ điều kiện về hồ sơ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	41
	0
	0
	0

	61
	Sở Tài nguyên Môi trường
	0
	0
	0
	0
	0
	6.688
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	62
	Sở Thông tin và Truyền thông
	0
	0
	760
	0
	0
	4.889
	0
	0
	0
	0
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	11
	50
	0
	0

	63
	Sở Xây dựng
	0
	0
	0
	0
	0
	2.955
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	64
	Sở Y tế
	0
	0
	0
	0
	0
	6.197
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	24.762
	0
	0

	65
	Sư Đoàn 309
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	66
	Trung đoàn 935
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	47
	0
	0
	0

	67
	Lữ đoàn Pháo binh 75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	300
	0
	0
	0

	68
	Ban QL dự án ngành Giao thông Vận tải Bình Dương
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	69
	Thanh tra tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	4.473
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	70
	Thư viện tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	71
	Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	550
	0
	0

	72
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	63
	0
	0
	0
	0
	612
	0
	0

	73
	Trung tâm Khuyến nông
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	74
	Trung tâm Khí tượng thủy văn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0

	75
	Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5.985
	0
	0

	76
	Trung tâm Phát triển quỹ đất
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	662
	0
	0
	0

	77
	TT QL điều hành VT hành khách công cộng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	350
	0
	0
	0
	0

	78
	Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	79
	Trung tâm Đào tạo - cung ứng lao động kỹ thuật 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	80
	Trung tâm Tin học ngoại ngữ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	81
	Trung tâm Văn hóa Thông tin Đồng Nai
	42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	0
	0
	0
	0

	82
	Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9.450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	83
	Trường Đại học Đồng Nai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.297
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	84
	Trường Cao đẳng Y tế
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8.228
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	85
	Trường Chính trị tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	86
	Trường dạy Nghề 26/3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	819
	0
	0
	0
	0
	250
	0
	0

	87
	Trường Trung cấp Nghề GTVT
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6.556
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	88
	Trường Trung cấp Nghề Long Thành - Nhơn Trạch
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	862
	0
	0
	0
	0
	2.742
	0
	0

	89
	Ủy ban Mật trận tổ quốc
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.767
	0
	0
	48
	0
	0
	0
	0
	58
	0
	47
	0
	0

	90
	UBND huyện Cẩm Mỹ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	642
	0
	0

	91
	UBND huyện Định Quán
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	506
	0
	0

	92
	UBND huyện Long Thành
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	93
	UBND huyện Nhơn Trạch
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	94
	UBND huyện Trảng Bom
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	95
	UBND huyện Thống Nhất
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	154
	0
	0

	96
	UBND huyện Tân Phú
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	364
	0
	0

	97
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	98
	UBND huyện Xuân Lộc
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	99
	UBND thành phố Biên Hòa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	100
	UBND thị xã Long Khánh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	623
	0
	0

	101
	Văn phòng UBND tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	13.349
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	102
	Văn phòng Tỉnh ủy
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	42.257
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3.353
	0
	0

	103
	Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0

	104
	Cty TNHH Một thành viên Tín Nghĩa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	105
	Cty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	106
	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	171

	107
	Ban QL Rừng phòng hộ Xuân Lộc 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	917

	108
	Ban QL Rừng phòng hộ 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.396

	109
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu
	723
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	110
	Ban Điều hành 661 tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24

	111
	Văn phòng Đoàn đại biểu QH và Hội đồng nhân dân
	0
	0
	0
	0
	0
	6.093
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	112
	Hội Văn học Nghệ thuật
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.093
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	329
	0
	0

	113
	Hội Luật gia
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	157
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	114
	Ban đại diện Hội Người cao tuổi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	263
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	115
	Nhà Thiếu nhi
	2.108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	116
	Hội Nhà báo
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	428
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	86
	0
	0

	117
	Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	430
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	118
	Hội Chất độc Dacam/Dioxin
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	231
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	119
	Hội Cựu thanh niên xung phong
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	78
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	120
	Trung tâm Công báo
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	121
	Trung tâm Lưu trữ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	122
	Chi cục Bảo trợ XH - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	123
	Chi cục Thủy sản
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	124
	Chi cục Thú y
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	125
	Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	0
	0
	0
	0

	126
	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	127
	Phòng Công chứng Nhà nước số 01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	128
	Phòng Công chứng Nhà nước số 02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	129
	Phòng Công chứng Nhà nước số 03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	130
	Phòng Công chứng Nhà nước số 04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	131
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	0
	0

	132
	Sở Tư pháp
	0
	0
	0
	0
	0
	2.741
	0
	0
	0
	0
	65
	0
	0
	0
	0
	150
	0
	40
	0
	0

	133
	Trung tâm Khuyến công
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	134
	Chi cục Tài chính doanh nghiệp
	0
	0
	0
	0
	0
	1.160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	135
	Trường Trung học Kinh tế
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	136
	Trường Trung cấp Nghề Kinh tế Kỹ thuật số 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	137
	Công ty CP Xây dựng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	138
	Thanh tra Sở xây dựng
	0
	0
	0
	0
	0
	640
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	0

	139
	Trung tâm Xúc tiến thương mại
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	140
	Thanh tra Sở Giao thông Vận Tải
	0
	0
	0
	0
	0
	3.443
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10.399
	0
	0
	0
	0

	141
	Nhà Xuất bản tổng hợp Đồng Nai
	476
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	142
	Trường Công nhân kỹ thuật Đồng Nai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	143
	Trường Trung cấp kỹ thuật Công nghiệp
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	144
	Trường TC Nghề Đông Nam Bộ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36
	0
	0
	0

	145
	Cơ sở 2 Trường ĐH Lâm Nghiệp 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	75
	0
	0
	0

	146
	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	399
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	147
	Trung tâm Dịch vụ đối ngoại
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	148
	Trung tâm GDKTTH hướng nghiệp
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3.559
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	149
	Hội Khuyến học
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	327
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	150
	Trường TH kỹ thuật Công nghiệp Nhơn Trạch
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	526
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	151
	Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	152
	Ban QL Dự án phòng chống HIV/AIDS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	153
	Trung tâm Dạy nghề Định Quán
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	0

	154
	Trung tâm Dạy nghề Tân Phú
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11
	0
	0

	155
	Trung tâm Dạy nghề Xuân Lộc
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	156
	Trung tâm Dạy nghề Trảng Bom
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	47
	0
	0

	157
	Sở Nội vụ
	0
	0
	0
	0
	0
	3.567
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	158
	Ban Thi đua khen thưởng
	0
	0
	0
	0
	0
	14.607
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	159
	Hội Liên minh các HTX và các DNNQD
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.682
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	160
	Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP. Biên Hòa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	0
	0
	0

	161
	Cty Phát triển hạ tầng KCN Định Quán
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	162
	Trung tâm SHVH TN tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	163
	Tỉnh Đoàn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.803
	0
	0
	42
	0
	0
	0
	0
	72
	0
	46
	0
	0

	164
	Hội Liên hiệp Phụ nữ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.341
	0
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	0
	0

	165
	Hội Nông dân
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.950
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	0
	40
	0
	0

	166
	Hội Cựu chiến binh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.064
	0
	0
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	0
	0

	167
	Tòa án nhân dân tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	357
	0
	0
	0

	168
	Trung tâm Tư vấn thẩm tra CT giao thông
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	169
	Cục Thống kê
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	317
	0
	0
	0

	170
	Liên đoàn Lao động tỉnh
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	145
	140
	0
	0
	0

	171
	Báo Lao động Đồng Nai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	172
	Báo Đồng Nai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	173
	Bệnh viện Nhi Đồng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22.230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	174
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	178.050
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	175
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Phú
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7.180
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	176
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22.579
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	177
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28.373
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	178
	Bệnh viện Y học cổ truyền
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5.133
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	179
	Bệnh viện Lao và bệnh phổi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4.875
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	180
	TT Chăm sóc sức khỏe sinh sản
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4.279
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	181
	TT Bảo vệ SK lao động và Môi trường
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12.858
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	182
	Bệnh viện Da liễu
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	257
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	183
	Sở Văn hóa Thể dục thể thao và Du lịch
	41.268
	12.669
	0
	0
	0
	3.764
	0
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	1.424
	270
	1.866
	0
	0

	184
	Phòng Tài chính - KH huyện Tân Phú
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	263.614
	1.144
	0
	0
	0
	0

	185
	Phòng Tài chính - KH huyện Định Quán
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	288.528
	333
	0
	0
	0
	0

	186
	Phòng Tài chính - KH huyện Xuân Lộc
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	194.896
	813
	0
	0
	0
	0

	187
	Phòng Tài chính - KH huyện Cẩm Mỹ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	250.872
	272
	0
	0
	0
	0

	188
	Phòng Tài chính - KH huyện Trảng Bom
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	171.139
	824
	0
	0
	0
	0

	189
	Phòng Tài chính - KH huyện Thống Nhất
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	155.622
	391
	0
	0
	0
	0

	190
	Phòng Tài chính - KH huyện Vĩnh Cửu
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	177.211
	376
	0
	0
	0
	0

	191
	Phòng Tài chính - KH huyện Long Thành 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55.165
	531
	0
	0
	0
	0

	192
	Phòng Tài chính - KH huyện Nhơn Trạch
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	98.688
	622
	70
	0
	0
	0

	193
	Phòng Tài chính - KH TP. Biên Hòa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	115.498
	1.651
	0
	0
	0
	0

	194
	Phòng Tài chính - KH TX. Long Khánh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	165.794
	446
	0
	0
	0
	0

	195
	Kho bạc Nhà nước (Trái phiếu hồ Cầu Mới)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	196
	Kho bạc Nhà nước (chi trả gốc, lãi KBNN)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	197
	Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	805
	0
	0
	0

	198
	Kho bạc Nhà nước chi trả các khoản thu năm trước
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59.843
	0
	0
	0

	199
	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai (lãi hồ Cầu Mới)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	200
	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai (bổ sung vốn điều lệ năm 2010)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	201
	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6.056
	0
	0
	577
	0
	0
	0

	202
	Trung tâm dịch vụ và giới thiệu sản phẩm KCN
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	203
	Trại giam Xuân Lộc (Cục V26)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	738
	0
	0
	0

	204
	Ban An toàn giao thông tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	42.249
	0
	0
	0
	0

	205
	Đội Thanh tra đường bộ số IV - 03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0

	206
	Khu Quản lý đường bộ đường thủy nội địa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	207
	Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm ĐN
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	841
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	208
	Cty Shell Việt Nam
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	75
	0
	0
	0

	209
	Viễn thông Đồng Nai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0

	210
	Cty CP SX - XD - TM Thanh Quang
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	646
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	211
	Cty CP chăn nuôi Phú Sơn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	212
	Công ty TNHH MTV Thọ Vực
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	213
	Công ty Bò sữa Đồng Nai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	214
	Công ty CP Nông súc sản ĐN
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	215
	DNTN TM - DV - SX Hồng Mộc
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.716
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	216
	Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11.459
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	217
	Công ty Khai thác cát Đồng Nai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.925
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	218
	Công ty TNHH XD - KD nhà Thành Hưng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5.786
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	219
	DNTN Khải Phàm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11.293
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	220
	Công ty Tín Nghĩa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.055
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	221
	Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đồng Nai
	0
	0
	0
	0
	184.300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	143
	0
	0
	0

	222
	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	643
	0
	0
	0

	223
	Cục Thuế tỉnh Đồng Nai 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4.279
	0
	0
	0

	224
	Cục Hải quan Đồng Nai 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.036
	0
	0
	0

	225
	Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ĐN 
	0
	0
	0
	0
	6.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	270
	0
	0
	0

	226
	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh ĐN 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26
	0
	0
	0

	227
	Cty CP vận tải Sonadezi (tên cũ: Công ty vận tải thủy bộ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10.117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	228
	HTX Dịch vụ vận tải Đoàn Kết
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.561
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	229
	HTX Dịch vụ ô tô Biên Hòa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	551
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	230
	Viện Quân y 7B (Bệnh viện 7B)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	118
	0
	0
	0

	231
	Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	637
	0
	0
	0

	232
	Trường TH Thống kê 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	0
	0
	0

	233
	Vườn Quốc gia Cát Tiên
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	96
	0
	0
	0

	234
	Trường CĐ Mỹ thuật trang trí ĐN
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48
	0
	0
	0

	235
	Trường CĐ Nghề cơ giới và thủy lợi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	66
	0
	0
	0

	236
	Trường Đại học Lạc Hồng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	500
	0
	0
	0

	237
	Trường CĐ nghề Lilama 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	79
	0
	0
	0

	238
	Trường Cao đẳng Nghề số 8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	207
	0
	0
	0

	239
	Hội Khoa học lịch sử
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0

	240
	Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng chủ tịch
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0

	241
	Thi hành án Dân sự tỉnh ĐN
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	86
	0
	0
	0

	242
	Bộ Tài chính 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	300
	0
	0
	0

	243
	Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai (chuyển nguồn NVC)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	421.512
	0
	0
	0

	244
	Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai (chuyển nguồn TX)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	91.957
	0
	0
	0

	245
	Sở Tài chính Đồng Nai (Quỹ dự trữ tài chính)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.910
	0
	0
	0

	246
	Sở Tài chính Đồng Nai (chuyển nguồn ĐTXDCB)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	730.264
	0
	0
	0

	247
	Sở Tài chính Đồng Nai (chuyển nguồn LCT)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5.821
	0
	0
	0


